
 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KON TUM
PHỤ LỤC SỐ 4

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM 

	Số TT
	DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM
	Ngạch công chức tương ứng
	Dự kiến biên chế hoặc số lao động, HĐ 68 cần có

	1
	2
	3
	4

	I
	Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý điều hành
	
	03

	1
	Nhóm lãnh đạo LĐLĐ tỉnh
	
	

	1.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên cao cấp
	01

	1.2
	Phó Chủ tịch
	Chuyên viên cao cấp
	02

	2
	Nhóm lãnh đạo các Ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh
	
	15

	2.1
	Văn phòng
	
	03

	2.1.1
	Chánh văn phòng
	Chuyên viên chính
	01

	2.1.2
	Phó Chánh văn phòng
	Chuyên viên 
	02

	2.2
	Ban Tổ chức
	
	02

	2.2.1
	Trưởng ban
	Chuyên viên chính
	01

	2.2.2
	Phó trưởng ban
	Chuyên viên 
	01

	2.3
	Ban Chính sách Pháp luật
	
	02

	2.3.1
	Trưởng ban
	Chuyên viên chính
	01

	2.3.2
	Phó trưởng ban
	Chuyên viên 
	01

	2.4
	Ban Tuyên giáo-Nữ công:
	
	03

	2.4.1
	Trưởng ban
	Chuyên viên chính
	01

	2.4.2
	Phó trưởng ban
	Chuyên viên 
	02

	2.5.2
	Phó trưởng ban
	Chuyên viên 
	01



	2.6
	Ban Tài chính
	
	02

	2.6.1
	Trưởng ban
	Chuyên viên chính
	01

	2.6.2
	Phó trưởng ban
	Chuyên viên 
	01

	2.7
	Văn phòng Ủy ban Kiểm tra
	
	02

	2.7.1
	Chủ nhiệm
	Chuyên viên chính
	01

	2.7.2
	Phó Chủ nhiệm
	Chuyên viên 
	01

	3
	Nhóm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tinh
	
	30

	3.1
	Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum
	
	03

	3.1.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.2.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.2.3
	Ủy viên thường vụ
	Chuyên viên
	01

	3.2
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà
	
	02

	3.2.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.2.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.3
	Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy
	
	02

	3.3.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.3.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.4
	Liên đoàn Lao động huyện KonPlong
	
	02

	3.4.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.4.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.5
	Liên đoàn Lao động huyện Sa Thầy
	
	02

	3.5.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.5.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.6
	Liên đoàn Lao động huyện Đắk Tô
	
	02

	3.6.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.6.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.7
	Liên đoàn Lao động huyện Tu Mơ Rông
	
	02

	3.7.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.7.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01


	3.8
	Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi
	
	02

	3.8.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.8.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.9
	Liên đoàn Lao động huyện ĐăkGlêi
	
	02

	3.9.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.9.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.10
	Liên đoàn Lao động huyện Ia H’Drai
	
	02

	3.10.1
	Chủ tịch
	
	

	
	Phó Chủ tịch
	
	

	3.10
	Công đoàn Viên chức tỉnh
	
	02

	3.10.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.10.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.11
	Công đoàn Giáo dục tỉnh
	
	02

	3.11.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	01

	3.11.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	01

	3.12
	Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh
	
	01

	3.12.1
	Chủ tịch
	Chuyên viên chính
	

	3.12.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	

	3.13
	Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh
	
	01

	3.13.1
	Chủ tịch
	
	

	3.13.2
	Phó chủ tịch
	
	

	3.32.3
	Ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách
	Chuyên viên
	01

	3.14
	Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh
	
	01

	3.14.1
	Chủ tịch
	CV chính
	

	3.14.2
	Phó chủ tịch
	
	Kiêm nhiệm

	3.17
	Công đoàn ngành Y tế tỉnh
	
	

	3.17.1
	Chủ tịch
	
	Kiêm nhiệm

	3.17.2
	Phó chủ tịch
	Chuyên viên
	

	II
	Vị trí việc làm gắn với công việc chuyên môn, nghiệp vụ
	
	42

	1
	Các Ban chuyên đề của LĐLĐ tỉnh
	
	13

	1.1
	Văn phòng
	
	01

	1.1.1
	Tổng hợp, văn thư và quản trị hành chính, kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan LĐLĐ tỉnh
	Chuyên viên
	01

	1.2
	Ban Tổ chức
	
	02

	1.2.1
	Lĩnh vực tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở - Hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức Đại hội, hội nghị - Thực hiện chế độ chính sách của cán bộ công đoàn - Giải quyết công việc sự vụ của Ban.
	Chuyên viên
	02

	1.3
	Ban Chính sách Pháp luật
	
	02

	1.3.1
	Lĩnh vực thực hiện pháp luật lao động, công đoàn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp – Thi đua khen thưởng, các phong trào CNVCLĐ trong các cấp công đoàn - Theo dõi hoạt động Quỹ Mái ấm công đoàn.
	Chuyên viên
	01

	1.3.2
	Lĩnh vực tư vấn pháp luật cho người lao động – Trực văn phòng tư vấn pháp luật – Giải quyết việc sự vụ của Ban.
	Chuyên viên
	01

	1.4
	Ban Tuyên giáo-Nữ công
	
	03

	1.4.1
	Lĩnh vực tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục thể thao và tuyên truyền các chế độ chính sách, pháp luật trong CNVCLĐ – Thư ký Ban biên tập Website LĐLĐ tỉnh, ấn phẩm Người lao động Cố đô. 
	Chuyên viên
	02

	1.4.2
	Lĩnh vực quay phim, chụp ảnh phục vụ công tác tuyên truyền- Theo dõi công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và  đào tạo nghề cho người lao động – Giải quyết việc sự vụ của Ban.
	Chuyên viên
	01

	1.6
	Ban Tài chính
	
	02

	1.6.1
	Lĩnh vực kế toán, tài chính công đoàn ở CĐ khối huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc, khối ngành, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực thuộc – Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính công đoàn.
	Chuyên viên
	01

	1.6.2
	Lĩnh vực thu kinh phí công đoàn ở những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn - Giải quyết việc sự vụ của Ban.
	Chuyên viên
	01

	1.7
	Văn phòng Ủy ban Kiểm tra
	
	0

	1.7.1
	Lĩnh vực hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại của người lao động – Tham gia các đoàn kiểm tra việc chấp hành ĐLCĐVN và tài chính công đoàn - Giải quyết việc sự vụ của Ban.
	
	0

	2
	Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh:
	
	26

	2.1
	Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum
	
	02

	2.1.1
	Lĩnh vực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở - Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức Đại hội, Hội nghị, kiểm tra thực hiện ĐLCĐVN.
	Chuyên viên
	01

	2.1.2
	Lĩnh vực tư vấn pháp luật, công tác nữ công, phụ trách văn phòng, kiêm thủ quỹ.
Lĩnh vực kế toán tài chính công đoàn- Thu kinh phí công đoàn ở những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐ, tham gia kiểm tra tài chính CĐ.
	Chuyên viên
	01


	2.2
	Các Liên đoàn Lao động huyện còn lại:
	
	08


	2.2.1

	Lĩnh vực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở - Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức Đại hội, Hội nghị, kiểm tra thực hiện ĐLCĐVN, tư vấn pháp luật, đánh giá xếp loại CĐCS vững mạnh – Tham gia kiểm tra việc thực hiện ĐLCĐVN.

Lĩnh vực kế toán tài chính công đoàn- Thu kinh phí công đoàn ở những cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức CĐ, tham gia kiểm tra tài chính CĐ, theo dõi vay vốn Quỹ trợ vốn – Tham gia kiểm tra thực hiện tài chính CĐ – Giải quyết việc sự vụ của cơ quan.
	Chuyên viên

	08


	2.3
	06 Công đoàn ngành địa phương và tương đương:  Mỗi đơn vị 01 biên chế.
	
	06

	2.3.1
	Lĩnh vực kế toán tài chính công đoàn, phụ trách văn phòng – Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đánh giá xếp loại CĐCSVM, theo dõi vay vốn Quỹ trợ vốn – Tham gia kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN, tài chính CĐ- Kế toán công đoàn ngành.
	Chuyên viên
	06

	2.4.1

	Lĩnh vực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở - Hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức Đại hội, Hội nghị, công tác thi đua khen thưởng và kiêm thủ quỹ. 
Lĩnh vực kế toán tài chính công đoàn, phụ trách văn phòng – Tư vấn pháp luật, hướng dẫn đánh giá xếp loại CĐCSVM, kiểm tra thực hiện ĐLCĐVN và tài chính CĐ, theo dõi vay vốn Quỹ trợ vốn.
	Chuyên viên

	

	III
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

	
	02

	1
	Cơ quan LĐLĐ tỉnh
	
	02

	1.1
	Văn phòng
	
	

	1.1.1
	Lái xe
	Nhân viên
	01

	1.1.2
	Tạp vụ, vệ sinh.
	HĐ 68
	01


	
NGƯỜI LẬP BIỂU 

                           Lê Văn Hào                                
	Kon Tum, ngày ….. tháng 9 năm 2015 
TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH 

Rơ Chăm Long





















